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4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 1418, Tờ bản đồ số 44, Đường Đ1, Khu phố Khánh Lộc, Phường Tân 
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11/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT WOOD

3703035957

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT WOOD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH PHAT WOOD COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH PHAT WOOD., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0919888179
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn các phụ kiện máy móc cho ngành gỗ như 
mây, tre, nứa, cùng các phụ kiện như dây trượt và các loại ngũ 
kim bằng sắt để dùng cho sản phẩm gỗ

4659

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn, vécni, Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ 
chế biến

4663

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu, phụ liệu ngành sơn

4669

6. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất

7410

7. Cho thuê xe có động cơ 7710

8. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết : Cưa, xẻ, bào gỗ, bảo quản gỗ
 

1610

9. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

10. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất đồ gỗ nội thất, giường, bàn, ghế bằng gỗ, sản 
xuất đồ thủ công mỹ nghệ như mây, tre, nứa .

1629

11. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: Pha trộn sơn

2022

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100(Chính)

14. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       212603094
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 2,Phú Bình Tây, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa 
Hành, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 2,Phú Bình Tây, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, 
Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH HUY Nam

10/07/1986 Kinh Việt Nam

05/02/2008 Công an tỉnh Quảng Ngãi

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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